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 MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Văn hóa, tư tưởng Phật giáo Việt Nam là một trong những yếu tố quan trọng không chỉ trong đời sống tôn giáo Phật giáo nói riêng mà còn trong đời sống dân tộc Việt nói chung. Văn hóa, tư tưởng Phật giáo thời Lý – Trần là một bộ phận có giá trị đáng nghiên cứu trong toàn bộ nền văn hóa tư tưởng Phật giáo Việt. Nó kế thừa được tinh thần dung hợp văn hóa tư tưởng Phật giáo Nguyên thỉ, Phật giáo Đại thừa sơ khởi Ấn Độ với văn hóa tư tưởng bản địa Việt, văn hóa tư tưởng ngoại lai Nho, Đạo Trung Hoa của Phật giáo thời kỳ Mâu Tử, Khương Tăng Hội. Nó tiếp nối và phát huy tinh thần Tổ sư Thiền đặc sắc của Thiền tông Trung Hoa với truyền thống Thiền – Giáo hợp nhất, Thiền – Tịnh – Mật đồng hành, Phật – Đạo – Nho tịnh dụng của thời kỳ Thiền phái Pháp Vân – Kiến Sơ Việt Nam. Nó sáng tạo nên một thời kỳ Phật giáo hoàng kim với những yếu tố văn hóa tư tưởng đặc trưng của dân tộc Việt trong thời đại độc lập tự chủ thịnh trị mà cho đến nay giá trị đó vẫn tiếp tục ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống Phật giáo Việt trên lãnh thổ Việt và ngoài lãnh thổ Việt. Chính vì thế, việc tìm hiểu, nghiên cứu văn hoá tư tưởng Phật giáo Việt Nam thời Lý – Trần chuyên biệt hoặc lồng ghép trong các yếu tố khác như lịch sử, văn học, mỹ thuật, chính trị, kinh tế… là việc làm được nhiều giới thuộc đương thời và hậu thế quan tâm.

Văn bia Hán Nôm Việt Nam là một trong những loại hình văn bản được nhiều giới nghiên cứu khai thác, trong đó có Văn bia Hán Nôm thời Lý -Trần. Theo PGS.TS Trịnh Khắc Mạnh trong tác phẩm Ngữ văn Hán Nôm: “Văn bia thời Lý hiện mới tìm thấy được 23 văn bản. Số lượng này tuy còn ít ỏi nhưng đã là những tài liệu có giá trị khoa học thực sự. Xét về giá trị nội dung văn bản thì các văn bia thời kỳ này chủ yếu gắn với mục đích tôn giáo, tín ngưỡng… Có thể nói các văn bia thời Lý là những tài liệu có giá trị khi nghiên cứu lịch sử tư tưởng Việt Nam và đặc biệt lịch sử Phật giáo Việt Nam… Số lượng văn bia thời Trần hiện mới tìm thấy khoảng hơn bốn mươi văn bản, nội dung của các bài văn bia khá phong phú… Tuy nhiên văn bia thời Trần chủ yếu cũng vẫn được dựng ở tại các nhà chùa… Văn bia thời kỳ này cũng vẫn xuất hiện những bài văn bia truyền bá tư tưởng Phật giáo…” (Viện nghiên cứu Hán Nôm, NXB KHXH, 2004, tập 4, tr 915 – 920). Nhận định này có thể thấy giá trị của văn bia Lý – Trần trong việc nghiên cứu về văn hóa và tư tưởng của Phật giáo Việt Nam nói chung, thời Lý – Trần nói riêng là vô cùng to lớn. Các tác phẩm khác như Thơ văn Lý – Trần, Văn bia chùa Phật thời Lý, Văn bia thời Lý… cũng đều khẳng định giá trị này. 
Số lượng văn bia thời Lý – Trần phần lớn được sưu tầm, giới thiệu văn bản chữ Hán, phiên âm, dịch nghĩa, chú thích hoặc một phần ra tiếng Việt hoặc vẫn còn bằng chữ Hán, cũng như giới thiệu chung về hình thức và nội dung văn bia dưới góc độ văn bản học. Tiêu biểu như Thơ văn Lý Trần của Viện Văn Học (NXB KHXH, Hà Nội, 1977, 1989), Văn khắc Hán Nôm Việt Nam của Viện Nghiên Cứu Hán Nôm, Văn bia thời Lý do Nguyễn Văn Thịnh chủ biên (NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2010), Văn bia chùa Phật thời Lý của Phân Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam Tại Hà Nội... Điều này phần nào khẳng định tầm quan trọng của hệ thống văn bia đương thời.

Có điều cho đến nay vẫn chưa có công trình nào nghiên cứu một cách chuyên biệt và đầy đủ yếu tố văn hóa tư tưởng Phật giáo Việt Nam trong hệ thống văn bia Lý – Trần. Chúng tôi chọn đề tài Văn hóa tư tưởng Phật giáo qua tư liệu văn bia Lý – Trần làm hướng nghiên cứu cho luận án tiến sỹ của mình, hy vọng sẽ góp một mảnh ghép cho bức tranh Phật giáo trong thời kỳ hoàng kim của lịch sử Phật giáo Việt Nam.
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

2.1. Đối tượng và phạm vi vấn đề nghiên cứu: 

Văn hóa, tư tưởng Phật giáo Việt Nam thời Lý – Trần. Trong đó phần văn hóa, luận án nghiên cứu về không gian tồn tại, kiến trúc trong ngoài của chùa tháp, tiêu biểu cho văn hóa vật thể, nghiên cứu về chủng loại lễ hội, bố cục lễ hội, tiêu biểu cho văn hóa phi vật thể. Phần tư tưởng, luận án nghiên cứu về triết lý cơ bản, hình ảnh nổi bật như Phật, Bồ tát, thí dụ đặc trưng của giáo điển Pháp Hoa, Hoa Nghiêm – hai bộ kinh điển đặc biệt của Phật giáo Đại thừa được vận dụng sâu rộng trong Phật giáo Lý – Trần. Đồng thời nghiên cứu về triết lý cơ bản của Tam giáo: Phật – Đạo – Nho, vai trò cụ thể của từng tôn giáo đối với đời sống chính trị và xã hội đương thời. Sự tương quan Tam giáo này thể hiện tính tổng hợp của hai yếu tố văn hóa tư tưởng của Phật giáo thời Lý – Trần. 

2.2. Đối tượng và phạm vi tư liệu nghiên cứu: 
Văn bia Hán Nôm thời Lý – Trần, chủ yếu là từ tập Văn khắc Hán Nôm Việt Nam (tập 1 và tập 2). Đây là tư liệu sưu tập, giới thiệu tương đối trọn vẹn và cụ thể văn bia hai thời Lý – Trần với những giá trị văn hóa và tư tưởng Phật giáo mà chúng tôi đề cập trên. 
Văn bia hai thời Lý – Trần trong các tác phẩm Thơ văn Lý – Trần, Văn bia thời Lý, Văn bia chùa Phật thời Lý là những tư liệu bổ sung. 

Ngoài ra, chúng tôi kết hợp với các tác phẩm kinh luật luận Phật giáo thuộc hai nhánh Tiểu thừa và Đại thừa như Tứ bộ A Hàm, Kinh Pháp Hoa, Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Bát Nhã, Đại Trí Độ Luận, Luật Tứ Phần… cũng như những tác phẩm liên quan đến văn hóa tư tưởng Phật giáo hai thời Lý – Trần. 
3. Phương pháp nghiên cứu
Để thực hiện tốt việc nghiên cứu đã được đặt ra, NCS sử dụng các phương pháp nghiên cứu chính sau: Phương pháp văn bản học, phương pháp định lượng, phương pháp liên ngành.

4. Đóng góp mới của luận án
- Lần đầu tiên yếu tố văn hóa, tư tưởng trong Văn bia thời Lý – Trần được nghiên cứu một cách cụ thể: 

Chùa – tháp – lễ hội của Phật giáo thời Lý – Trần có thể được phục dựng, tái hiện lại một cách sống động, làm cho yếu tố tôn giáo của Phật giáo được biểu hiện rõ ràng qua hình thức không gian tôn giáo và thực hành tôn giáo. 

Tư tưởng Pháp Hoa, Hoa Nghiêm được ghi nhận một cách chi tiết, góp phần khẳng định giá trị to lớn của hai giáo điển đó đối với đời sống Phật giáo và xã hội đương thời.

Hiện tượng tịnh hành Tam giáo Phật – Nho – Đạo thời Lý – Trần được xác định cụ thể, bổ sung thêm cho các công trình nghiên cứu về sự dung hợp Tam giáo trên đất Việt. 

- Thuật ngữ Phật giáo được chú thích trong 10 văn bia tiêu biểu ở phần Phụ lục cũng góp phần làm sáng tỏ thêm cho việc dịch thuật, hiểu biết ý nghĩa vốn có của văn bia. 
5. Bố cục luận án. 

Bố cục của luận án ngoài Phần Mở đầu, Phần Kết luận, Phần phụ lục, Phần Nội dung được tổ chức thành 4 chương cụ thể như sau:

Chương I: Tổng quan tình hình nghiên cứu văn hóa tư tưởng Phật giáo qua văn bia thời Lý – Trần. 

Chương II. Văn hóa Phật giáo qua văn bia thời Lý -  Trần: Chùa - Tháp - Lễ hội. 
Chương III. Tư tưởng Phật giáo qua văn bia thời Lý – Trần: Kinh Pháp Hoa – Kinh Hoa Nghiêm. 
Chương IV. Tương quan Tam giáo qua văn bia thời Lý – Trần. 

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VĂN HÓA TƯ TƯỞNG PHẬT GIÁO QUA VĂN BIA THỜI LÝ – TRẦN

1.1. Tình hình nghiên cứu văn hóa tư tưởng Phật giáo qua văn bia thời Lý – Trần

Văn hóa, tư tưởng Phật giáo Việt Nam trong toàn bộ hệ thống văn bia thời Lý – Trần tuy đến giờ vẫn chưa được nghiên cứu. Nhưng việc sử dụng nội dung của một số văn bia hai thời kỳ này trong các tác phẩm mang tính văn hóa và tư tưởng của Phật giáo nói riêng, Việt Nam nói chung thì đã khá phổ biến. Ngoài ra các yếu tố về văn hóa và tư tưởng của Phật giáo cũng được giới thiệu sơ lược hoặc gợi nhắc trong các tác phẩm nghiên cứu chuyên về văn bia thời Lý – Trần dưới góc độ văn bản học.

1.1.1. Tình hình sử dụng nội dung văn bia thời Lý – Trần vào các chuyên đề nghiên cứu
Những công trình nghiên cứu dưới dạng này thông thường hoặc sử dụng một số nội dung văn bia để nói về nhân vật của Phật giáo, hoặc đề cập đến một số yếu tố văn hóa Phật giáo như kiến trúc chùa, tượng thờ, lễ hội, hoặc đề cập đến các tư tưởng liên quan đến Phật giáo, Tam giáo thời Lý – Trần như Tam giáo tịnh hành, Thiền, Tịnh, Mật hợp nhất, Chân không diệu hữu... Tiêu biểu như Thiền uyển tập anh của thiền sư Kim Sơn, Tam tổ thực lục của Thiền sư Tính Quảng Thích Điều Điều và đệ tử Hải Lượng Ngô Thì Nhậm, Lý Thường Kiệt – Lịch sử ngoại giao và tông giáo thời Lý của Hoàng Xuân Hãn, Việt Nam Phật giáo sử luận của Nguyễn Lang, Lịch sử tư tưởng Việt Nam của Nguyễn Đăng Thục, Lịch sử Phật giáo Việt Nam của Lê Mạnh Thát, Đến với lịch sử văn hóa Việt Nam của Hà Văn Tấn, Nghệ thuật điêu khắc Việt Nam thời Lý và thời Trần của Tống Trung Tín, Văn hóa Thăng Long- Hà Nội hội tụ và tỏa sáng do GS.TS Trần Văn Bính chủ biên... Ngoài ra còn có một số bài viết riêng cũng trích dẫn phần nào nội dung văn bia Lý – Trần đáp ứng nhu cầu nghiên cứu của tác giả như Chùa – Tháp và Phật giáo thời Trần qua những dấu tích hiện còn của Tạ Quốc Khánh... 
1.1.2. Tình hình gợi nhắc hoặc giới thiệu sơ lược về văn hóa, tư tưởng Phật giáo trong các tác phẩm chuyên nghiên cứu về Văn bia Lý – Trần 

Nếu như các tác phẩm Thiền uyển tập anh, Đại Việt sử ký toàn thư, Kiến văn tiểu lục chỉ dừng lại ở việc giới thiệu tên hoặc 1 phần nhỏ nội dung một số văn bia thời Lý – Trần thì các tác phẩm Thơ văn Lý Trần của Viện Văn Học (NXB KHXH, Hà Nội, 1977, 1989), Văn khắc Hán Nôm Việt Nam của Viện Nghiên Cứu Hán Nôm, Văn bia thời Lý do Nguyễn Văn Thịnh chủ biên (NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2010), Văn bia chùa Phật thời Lý của Phân Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam Tại Hà Nội...  đã tiến thêm một bước nữa là sưu tầm, giới thiệu nguyên văn văn bia (chữ Hán, chữ Việt), dịch nghĩa, chú thích. Quan trọng hơn cả là các tác phẩm ấy còn giới thiệu hoặc sơ lược, hoặc tương đối đầy đủ về hình thức lẫn nội dung của văn bia. Trong đó các yếu tố về văn hóa, tư tưởng Phật giáo, tư tưởng Tam giáo đã được gợi nhắc đến. Một số chuyên đề và bài viết khác nữa cũng đáng được nhắc ra ở đây về việc nghiên cứu chung văn bia Lý – Trần là Văn bia thời Lý – Trần – Một số nét cơ bản về thể thức, nội dung, nghệ thuật (sangdaotrongdoi,vn) của Phạm Văn Ánh giới thiệu chung chung về tên gọi bi văn, tác giả, cấu trúc văn bia, tiểu sử nhân vật, triết lý Phật giáo, kiến trúc chùa, Tam giáo… vốn có trong những văn bản trên mà trong phạm vi tên gọi bài viết quy định. Bài viết Văn bia chùa Phật thời Trần của tác giả Định Khắc Thuân là chuyên đề nghiên cứu chung về văn bia thời Trần giống với phần viết về văn bia thời Lý của chính tác giả trong tác phẩm Văn bia chùa Phật thời Lý...
Những công trình nghiên cứu trên đã giúp ích rất nhiều cho việc định hướng nghiên cứu của luận án. Song, vì là gợi nhắc hay chỉ giới thiệu tên gọi và cũng vì chỉ trích dẫn một số nội dung trong một số văn bia thuộc hai thời Lý – Trần nên những yếu tố văn hóa, tư tưởng Phật giáo vốn có trong văn bia hai thời chưa được nghiên cứu sâu rộng và trọn vẹn như vốn có. 

1.2. Hướng nghiên cứu của luận án

Yếu tố văn hóa và tư tưởng mà luận án triển khai trong các chương sau được căn cứ và giới thuyết trên những cơ sở:

Thứ nhất, số lượng tư liệu được lựa chọn. Số lượng văn bia thời Lý – Trần hiện tìm được đủ cả nội dung hình thức thì có khoảng hơn 60 văn bản
. Trong đó có 13 văn bản thời Lý và 15 văn bản thời Trần có chứa những yếu tố văn hóa tư tưởng mà luận án triển khai. Số lượng văn bản được chọn lựa này cũng nằm trong nội hàm cơ bản của khái niệm Văn bia. Văn bia (Bi văn) là những văn từ được trình bày trên bia đá.  

Thứ hai, vì “Văn hóa”, “Tư tưởng” vốn là những khái niệm có hàm nghĩa sâu rộng, nhưng chúng tôi chọn nghiên cứu những yếu tố về văn hóa và tư tưởng thể hiện tương đối trọn vẹn tính tôn giáo của Phật giáo có trong hệ thống văn bia thời Lý – Trần. Nghĩa là một tôn giáo tồn tại cần có phần không gian tôn giáo, cụ thể là các công trình chùa tháp với đầy đủ các yếu tố từ kiến trúc bên ngoài, cách bài trí bên trong và mục đích của chúng; phần thực hành tôn giáo thì có các lễ hội với những chủng loại, bố cục và giá trị khác nhau trong đời sống tu học của người học Phật; phần hệ thống triết lý tôn giáo gồm giáo điển Pháp Hoa, Hoa Nghiêm với đầy đủ triết lý cơ bản, nhân vật điển hình, ví dụ đặc trưng của giáo điển đó; cuối cùng là sức ảnh hưởng của Phật giáo đối với xã hội, cụ thể là yếu tố tương quan Tam giáo Phật – Đạo – Nho, đặc biệt là Phật -Nho. Ba giáo không chỉ hội nhập mang tính học thuật, mà còn mang tính tôn giáo với đầy đủ các yếu tố hàm tàng. Những yếu tố văn hóa và tư tưởng này được thể hiện khá rõ ràng, cụ thể, tần suất cao, tính thống nhất cao, tính kế thừa và phát triển mạnh trong ngần ấy văn bia thời Lý – Trần.
CHƯƠNG II. VĂN HÓA PHẬT GIÁO QUA VĂN BIA LÝ – TRẦN: CHÙA – THÁP- LỄ HỘI

2.1. Văn hóa vật thể Phật giáo qua văn bia thời Lý – Trần: Chùa - Tháp

Những công trình kiến trúc Chùa chiền, Bảo tháp, … mà thuật ngữ chuyên môn nhà Phật gọi là Pháp khí, nghĩa là những khí cụ có giá trị như giáo pháp hoặc làm rõ giáo pháp là những công trình tôn giáo phổ biến ở hầu hết các quốc gia có sự hiện hữu của Phật giáo. Nó bao gồm các yếu tố liên quan: Tên gọi Chùa - Tháp; Không gian tồn tại của Chùa- Tháp; Kiến trúc của Chùa – Tháp.

II.1.1. Tên gọi của Chùa – Tháp 

Tên gọi của chùa – tháp trong hệ thống văn bia Lý – Trần có thể nói vô cùng phong phú đa dạng. Tên gọi chung của chùa tháp là Tự - Tháp. Tự - Tháp thể hiện rõ nhất ở hầu hết trên biển đề của chùa và tháp. Tự - Tháp còn được gọi với nhiều tên khác nhau Bảo Sát, Bảo Giới, Cam Vũ, Điện Vũ, Đại Già Lam, Tòng Lâm, Tự, Phạn Cung, Phật Tràng Cảnh, Viện..., Bảo Tháp, Tháp, Phù Đồ, Tốt Đổ... Có khi Tự - Tháp được gọi một cách lẫn lộn. Có khi Tự Tháp được gọi tách biệt. Mỗi một tên gọi đều có xuất xứ cũng như ý nghĩa cụ thể của chúng. 
2.1.2. Không gian tồn tại của Chùa - Tháp

2.1.2.1. Không gian của chùa

Không gian hiện hữu của ngôi chùa trong văn bia thời Lý – Trần thể hiện ở hai điểm: 

Thứ nhất là bốn hướng xung quanh chùa mà thời Lý thường ghi là Tiền Hậu Tả Hữu, hoặc Đông Tây Nam Bắc, còn thời Trần thì ghi thêm là Chấn Đoài Ly Khảm. Yếu tố phong thủy tựa, hướng, chầu, hầu của một ngôi chùa rất được coi trọng.

Thứ hai là không gian chính của chùa. Không gian chính của chùa thời này thường là: Thắng tích cổ và Thắng cảnh. Nghĩa là ngôi chùa được xây dựng trên nền ngôi chùa cũ, đã từng là nơi tu hành của một vị thiền sư nào đấy, hoặc không gian ấy có dấu tích của Phật, tổ. Ngoài ra đó cũng là nơi mà các vị vua chúa, hoàng thân quốc thích vi hành đến, hoặc tình cờ thưởng ngoạn qua mà hành tích vẫn còn được biết đến, hoặc là nơi tổ tiên đã từng xây dựng để tu tập. Đó là ngôi chùa tồn tại ở thắng tích cổ. Ngôi chùa được xây dựng ở vùng đất có vật phẩm đặc biệt hợp với việc tôn tạo chốn rèn dũa tâm linh, và là vùng đất có địa thế đẹp, non xanh nước biếc, phong thủy hợp cách, vừa giúp người tu thành tựu đạo giác, để rồi sau đó người tu, ngôi chùa lại làm đẹp thêm cho thắng cảnh ấy. Đó là ngôi chùa tồn tại ở thắng cảnh.
2.1.2.2. Không gian của tháp 

Vị trí hiện hữu của tháp gồm vị trí trung tâm nếu bảo tháp là kiến trúc chính; khi là kiến trúc phụ, không gian tồn tại của Tháp hoặc ở hai bên phía trước Phật điện, hoặc ở sau chùa, hoặc đối diện với lầu chuông, tô điểm thêm cho kiến trúc chùa và cũng khẳng định thêm tính liên thông, không thể tách biệt trong hệ thống kiến trúc Chùa – Tháp thời Lý – Trần.
2.1.3. Kiến trúc Chùa - Tháp

Kiến trúc được đề cập ở đây gồm hai phần, bên trong và bên ngoài. 

2.1.3.1. Kiến trúc chùa
2.1.3.1.1. Kiến trúc bên ngoài chùa

Có hai loại chính, vừa ảnh hưởng yếu tố Ấn Độ, Trung Hoa, nhưng cũng ghi nhận được dấu ấn riêng của chùa Việt: 

Một là kiến trúc chung, gồm: 1. Cổng Tam Quan, 2. Sân rộng (ao sen), 3. Phật điện, (4. Pháp đường), 5. Lầu chuông bên trái, 6. Nhà bia bên phải, 7. Phòng tăng ở hai bên sau Phật điện, 8. Nhà bếp. Trong đó các kiến trúc 1, 2, 3, 7, 8 ghi nhận dấu ấn của Phật giáo Ấn, kiến trúc 4 đậm chất Thiền tông Trung Hoa. Kiến trúc 5, 6 thể hiện tương đối rõ dấu ấn Việt…
Hai là kiến trúc chữ Tam, gồm: 1.Cổng Tam Quan, 2. Sân rộng (ao sen), 3. Tiền đường (nơi thờ Long thần Hộ pháp), 4. Phật điện, 5. Hậu điện (nơi thờ các tổ sư Thiền), 6. Lầu chuông bên trái, 7. Nhà bia bên phải, 8. Phòng tăng ở hai bên sau nhà tổ, 9. Nhà bếp.

2.1.3.1.2. Kiến trúc bên trong chùa

Kiến trúc bên trong chùa chủ yếu gồm hai loại: Một là tượng thờ, hai là tranh vẽ. 
Tượng thờ trong mỗi ngôi chùa gồm hai loại chính và phụ, số lượng được thờ trong mỗi chùa đều không nhiều nhưng khá đặc biệt. Loại chính gồm Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Tam Thế Phật, Ngũ Trí Như Lai..., loại phụ gồm các Bồ tát, long thần, hộ pháp như Văn Thù, Quan Âm, Bát tướng kim cang... Thể hiện được các yếu tố: Giáo, Thiền ,Tịnh, Mật vốn có trong hai bộ kinh Pháp Hoa, Hoa Nghiêm tiêu biểu, cũng như trong ngôi nhà Phật giáo mà Thiền tông là dòng mạch chính của đương thời.
Tranh vẽ chủ yếu gồm hai loại: Hiển giáo và Mật giáo. Loại hiển giáo thì có đủ các tư tưởng Giáo tông, Thiền tông, Tịnh độ tông, Luật tông... cơ bản. Nhưng trong đó chủ yếu vẫn là đề tài về lịch sử Phật Thích Ca Mâu Ni với vô số hạnh nguyện Tiền thân và Hiện thân. Loại mật giáo thì có tranh Ngũ trí Như Lai và mười sáu cực quả của Mật tạng cũng như các biến tướng của nó. Đề tài của tranh vẽ luôn được thiết kế rất hài hòa với tượng thờ chính của chùa. 
2.1.3.2. Kiến trúc tháp

Cũng có hai phần bên trong và bên ngoài.

2.1.3.2.1. Kiến trúc bên ngoài tháp

Thông thường kiến trúc chính gồm: Chân tháp, Thân tháp, Đỉnh tháp. Cửa mở bốn hướng, có lan can, số tầng cao thấp khác nhau, vật liệu chủ yếu là gạch đá, ảnh hưởng đủ cả văn hóa Ấn – Hoa.
2.1.3.2.2. Kiến trúc bên trong tháp

Bảo tháp thời Lý – Trần vừa có tháp thuộc Hiển giáo, vừa có tháp thuộc Mật giáo. Tháp thuộc Hiển giáo thì chủ yếu là thờ Xá lợi Phật. Nhưng cũng có tháp thờ xá lợi Tổ sư. Ngoài ra còn có Tháp thờ toàn thân Phật Đa Bảo, đặc biệt là trong các bia thuộc thời Lý. Điều này cũng chứng minh thêm cho sự thịnh hành của Kinh Pháp Hoa ở thời Lý. Tháp thuộc Mật giáo thì có hệ thống bảy vị Phật: Đa Bảo, A Di Đà, Bảo Thắng, Cam Lộ Vương, Diệu Sắc Thân, Quảng Bác Thân và Ly Bố Úy. Cũng như bố cục bên trong Phật điện, bố cục bên trong của các bảo tháp, ngoài phần xá lợi được đặt ở bên trên (nếu có), bên dưới thường có hệ thống tượng Phật, Bồ tát, Long thần hộ pháp, bốn vách tường thường có bích họa hoặc thuộc Hiển giáo hoặc thuộc Mật giáo, bốn góc được điêu khắc chạm trỗ vô cùng tinh xảo, đầy đủ ý nghĩa của Phật giáo.
2.2. Văn hóa phi vật thể Phật giáo qua văn bia thời Lý – Trần: Lễ hội

Lễ Hội, Lễ trong Phật giáo vốn xuất phát từ tiếng Phạn là Vandana, phiên âm Hán Việt là Hòa nam, hoặc là Lễ Bái, nghĩa cơ bản là cách thức bày tỏ lòng tôn kính của cá nhân hay tập thể đối với đối tượng được tôn kính. Đối tượng được tôn kính trong Phật giáo chính là ba ngôi báu: Phật, Pháp, Tăng. Đối với ngôi thứ hai là Pháp thì hình thức bày tỏ lòng thành kính có phần khác biệt như lắng nghe, đọc tụng, giảng thuyết, thực tập… và số lượng người tham dự phần lớn là số nhiều, mang tính tập thể nên nhà Phật thường gọi là Hội thay cho từ Lễ, như Hội Pháp Hoa, Hội Hoa Nghiêm… Ngoài ra, Lễ Hội cũng có khí được ghép với các từ khác như Đại Lễ, Đại trai (lễ chay thanh tịnh lớn), Thắng Hội, Pháp Hội, Thắng duyên (nhân duyên thù thắng), Thắng sự(Việc làm thù thắng)… Nó bao gồm các yếu tố liên quan: Chủng loại lễ hội và Bố cục lễ hội.
2.2.1. Chủng loại lễ hội
Gồm bốn loại chính: Một là lễ hội thiết lập tứ chúng; hai là lễ hội kỷ niệm; ba là lễ hội cầu nguyện; bốn là lễ hội khánh tán.
2.2.1.1. Lễ hội thiết lập tứ chúng
Là lễ hội truyền giới xác lập tư cách cho những người học Phật. Lễ hội này của Phật giáo thời Lý – Trần gói gọn cả Phật giáo Nguyên thỉ và Phật giáo Đại thừa, vừa tiếp thu tinh thần của Luật tạng, nhưng cũng vừa tiếp thu tinh thần của giáo điển, đặc biệt là giáo điển Hoa Nghiêm. Yếu tố Phật giáo Nguyên thỉ được thể hiện ở giới đức cơ bản của người học Phật được chia làm hai loại: Thứ nhất là xuất gia, tư cách của họ gồm: Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Thức xoa ma na, Sa di và Sa di ni, thuật ngữ chuyên môn thường gọi là ngũ chúng xuất gia; thứ hai là tại gia, tư cách của họ là Ưu bà tắt, Ưu bà di. Yếu tố Phật giáo Đại thừa và giáo điển Hoa Nghiêm được thể hiện ở tư cách Bồ tát mà số người dự phần có cả xuất gia và tại gia, có giữ giới tướng và không giữ giới tướng. 

2.2.1.2. Lễ hội kỷ niệm. 
Đây là lễ hội được tổ chức theo chu kỳ thời gian cố định, cách thức thể hiện, mục đích cụ thể đều thống nhất, chỉ khác nhau ở quy mô mà thôi. Đối tượng chính của lễ - hội này thường là một vị Phật, một Bồ tát, một La Hán mà hạnh nguyện, lời dạy, việc làm… của họ tác động lớn đối với mọi thành phần xã hội, đặc biệt đối với người học Phật tuy thuộc một thời gian cụ thể nào đó của quá khứ nhưng vẫn còn hợp với hiện tại và ảnh hưởng đến tương lai.
Trong hệ thống văn bia thời Lý – Trần, có hai lễ- hội thuộc loại này. Đó là Đại lễ Phật Đản được tổ chức vào ngày 8 tháng 4 âm lịch, kỷ niệm ngày ra đời của Phật Thích Ca Mâu Ni ; Đại lễ Vu Lan được tổ chức vào ngày rằm tháng 7 âm lịch, kỷ niệm việc báo hiếu của Tôn giả Mục Kiền Liên được ghi nhận trong kinh Phật thuyết Vu lan bồn, Phật thuyết báo phụ mẫu ân đức. Điều đặc biệt là thời gian tổ chức hai lễ hội này không giống với thời gian ghi trong kinh điển Phật giáo Ấn Độ mà là theo văn hóa Việt, lịch Việt, một lễ vào đầu mùa mưa với ý nghĩa cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, một lễ kết thúc mùa mưa với ý nghĩa tri ân báo ân kẻ còn người mất. 
2.2.1.3. Lễ hội cầu nguyện: 

Nhân Vương hội là lễ hội tổ chức theo tinh thần Kinh Phật thuyết nhân vương Bát nhã ba la mật. Đây là bộ kinh Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết giảng riêng cho các vị vua Ấn Độ đương thời, nhằm hướng họ làm tốt trong việc chăn dắt muôn dân và bảo vệ pháp Phật. Mục đích của nó là: “Phật dạy rằng: Thụ trì, giảng thuyết kinh này thì bảy nạn chẳng khởi, tai hại chẳng sinh, muôn dân giàu có sung sướng…”. 

Quảng Chiếu Đăng hội là một lễ hội rất đặc biệt trong Phật giáo thời kỳ này, đặc biệt là thời Lý. Lễ hội này được tổ chức theo tinh thần các Kinh Dược Sư, Du già tập yếu cứu a nan nghi quỷ, Du già tập yếu diệm khẩu thí thực nghi, Cứu bạt diệm khẩu ngạ quỷ đà la ni. Mục đích là “Nếu có người bệnh nào muốn khỏi bệnh khổ thì quyến thuộc họ phải... người bệnh ấy qua khỏi ách nạn, không bị chết oan cũng không bị các loài quỷ nhiễu hại”. Và là “Ban thức ăn cho quỷ đói thì liền có thể đầy đủ vô lượng phúc đức, giống như công đức cúng dường cho trăm ngàn ức Như Lai. Được thọ mạng lâu dài, tăng thêm sức lực và vẻ đẹp, căn lành đầy đủ. Hết thảy a tu la, dạ xoa, la sát, các ác quỷ thần không dám xâm hại, lại thành tựu vô lượng phúc đức…”.
2.2.1.4. Lễ hội khánh tán. 
Đây là loại hình lễ - hội chúc mừng, tán thán công đức to lớn của các Phật sự sau khi đã hoàn tất như xây chùa, dựng tháp, đúc chuông, tạc tượng… Ngoài lễ hội khánh thành chùa tháp, còn có: 
Thiên Phật hội được tổ chức theo tinh thần các Kinh Thiên Phật danh trong đó gồm có: Quá khứ trang nghiêm kiếp thiên phật danh kinh, Hiện tại hiền kiếp thiên phật danh kinh, Vị lai tinh tú kiếp thiên Phật danh kinh, hoặc Kinh Thiên Phật nhân duyên do Cưu Ma La Thập dịch khoảng thế kỷ V. Đây là lễ hội khánh thành và an vị tượng Phật với số lượng 1 ngàn. Việc tổ chức lễ hội này giúp người học Phật hiểu rõ danh hiệu, hạnh nguyện, hành trình tu học, việc độ sinh… của các vị Phật, đồng thời tùy theo nhân duyên, căn trí của mình mà mỗi người đều có thể phát nguyện, học tập theo gương của một vị Phật nào đó trên con đường tu học giải thoát chứ không chỉ dừng lại ở gương Phật Thích Ca Mâu Ni hay Phật Di Lặc ở thời tương lai… 
Chuyển Đại tạng hội cũng là một loại lễ hội khánh tán được hai thời Lý – Trần tổ chức long trọng. Lễ hội này được tổ chức sau khi việc thỉnh, in chép, cất nhà chứa đại tạng kinh… được diễn ra. Lễ hội này đã góp phần to lớn trong việc lưu giữ, phát hành hệ thống giáo điển của Phật giáo trong đó có Phật giáo Việt. Và như vậy mọi hoạt động của Phật giáo từ góc độ học thuật đến góc độ tôn giáo đều được coi trọng không chỉ cho hiện tại mà còn cho cả tương lai.
2.2.2. Bố cục lễ hội

Gồm 3 phần cơ bản: Tiền lễ, Chính lễ và Hậu lễ. Tiền lễ chính là nghi thức thỉnh mời Phật cùng chư tăng cũng như chào đón mọi thành phần xã hội tham dự lễ hội. Chính lễ là phần tụng tán kinh điển chính thức của mỗi lễ hội cũng như cúng dường chư Phật mười phương ba đời, cúng dường cơm chay và các vật dụng lên chư tăng, cũng như thiết đãi cơm chay cho mọi thành phần xã hội. Chư tăng ban giáo từ, thuyết giảng kinh điển, nói rõ ý nghĩa và công đức của lễ hội. Hậu lễ là phần bố thí cho người nghèo thiếu, cúng thí cho cô hồn, vong hồn… 
CHƯƠNG III. TƯ TƯỞNG PHẬT GIÁO QUA VĂN BIA THỜI LÝ – TRẦN: KINH PHÁP HOA – KINH HOA NGHIÊM
Không phải toàn bộ tư tưởng, triết lý của hai kinh điển đó được trình bày một cách có hệ thống và trọn vẹn trong văn bia thời kỳ này. Nhưng chỉ qua một số thuật ngữ, một số đoạn văn nằm rải rác ở bài minh, bài ký và được lặp đi lặp lại nhiều lần trong ngần ấy văn bia, những triết lý đặc trưng, những thí dụ điển hình, những nhân vật riêng có của giáo điển Pháp Hoa và Hoa Nghiêm được hiển hiện một cách rõ ràng, không nhầm lẫn. Ngoài ra, văn bia cũng ghi nhận việc trì tụng, giảng giải, và biên soạn tác phẩm liên quan đến giáo điển Pháp Hoa và Hoa Nghiêm của người học Phật đương thời.

3.1. Kinh Pháp Hoa trong văn bia thời Lý – Trần

Có ba điểm được nghiên cứu về Kinh Pháp Hoa ở đây: Thứ nhất là Tư tưởng cơ bản của Pháp Hoa; Thứ hai là Thí dụ điển hình của Kinh Pháp Hoa; thứ ba là Nhân vật tiêu biểu của Kinh Pháp Hoa.

3.1.1. Tư tưởng cơ bản của Kinh Pháp Hoa
Thứ nhất, Ẩn Thật Hiển Quyền. Đây là tư tưởng riêng có trong giáo điển Pháp Hoa, cụ thể là ở phẩm Phương tiện thứ hai của bộ kinh. Thật pháp là bản thể chân thật của vạn pháp, là Trí tuệ Phật, là Tính Phật, là Niết bàn, là Bản lai diện mục của nhân sinh và vũ trụ. Quyền pháp chính là giáo pháp Nhị thừa, giáo pháp Tam thừa..., nói đúng hơn là tất cả kho tàng giáo lý của Phật giáo mà Phật Thích Ca Mâu Ni đã khéo léo chỉ dạy cho tất cả chúng sinh suốt bốn mươi chín năm hoằng đạo. Giáo pháp đó được coi là phương tiện đưa chúng sinh đạt đến Thật pháp. Vì không thể trực tiếp nói cái Thật trước, nên Phật đành phải nói cái Quyền trước. 
Thứ hai, Quy Tam Vu Nhất. Đây cũng là một tư tưởng điển hình của Kinh Pháp Hoa, cụ thể là ở phẩm Phương tiện thứ hai của bộ kinh. Tam ở đây chính là Tam thừa giáo, tức giáo pháp mà người tu học theo sẽ có thể chứng đắc hoặc Bốn quả sa môn của Thinh Văn Thừa, hoặc Bích chi Phật của Duyên Giác thừa, hoặc 52 vị của Bồ tát thừa. Nhất ở đây chính là Nhất thừa giáo, cũng gọi là Phật thừa, tức giáo pháp đưa người tu học chứng đắc một quả vị duy nhất là Phật. Phật Thích Ca Mâu Ni khẳng định giáo pháp mà ông thuyết giảng ngần ấy thời gian, cho mọi thành phần xã hội chỉ là Phật thừa, không có Hai thừa, cũng không có ba thừa. Không chỉ thế, các Phật trong mười phương ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai cũng đều thống nhất như thế.
Hai tư tưởng này mới nghe qua thì dường như mâu thuẫn nhưng thực sự thì không. Bởi nhìn từ Bản thể thì Thể - Tướng – Dụng vốn không có sự khác biệt. Trong Thể có đủ Tướng và Dụng. Do vậy, mỗi một Dụng hay Tướng đều thuộc về Thể, trọn vẹn Thể. Nhưng nếu nhìn từ góc độ Tướng và Dụng thì một Tướng, một Dụng không thể nói hết được bản Thể nhiệm mầu sâu xa đó. Cũng thế, giáo pháp Nhị thừa, hay Tam thừa tuy đều nằm trong giáo pháp Phật thừa nhưng nó chưa phải là giáo pháp Phật thừa, vì chỉ là một phần.
3.1.2. Thí dụ điển hình của Kinh Pháp Hoa
Dụ, Thí dụ là hình ảnh, câu chuyện... được sử dụng nhằm lột tả một cách đơn giản nhất, gần gũi nhất, dễ hiểu nhất phần lý thuyết, tư tưởng, triết lý. Đây là một trong những hình thức giảng giải phổ biến theo mô típ vốn có trong văn hóa Ấn nói chung, Phật giáo nói riêng. Bởi khi hoằng hóa, chỉ dạy mọi tầng lớp xã hội bằng hình thức khẩu truyền, Thí dụ sẽ giúp người nghe hiểu, nhớ và vận dụng lời dạy của người Thầy, của Phật vào việc tu tập, vào cuộc sống thường nhật dễ dàng hơn. Ngoài ra, Thí dụ cũng có tác dụng làm giảm bớt tính khô khan, khó hiểu của phần triết lý, tạo tính hấp dẫn, sống động cho buổi thuyết giảng.
Bảy thí dụ, thường gọi là Thất dụ được coi là những thí dụ điển hình của kinh Pháp Hoa: Văn bia Lý – Trần chủ yếu chỉ nhắc đến 4 dụ: Hỏa trạch tam xa (Ba xe nhà lửa); Nhất vũ tam thảo (Một trận mưa ba loài cây cỏ); Y trung vong bảo (quên châu trong áo) Hóa thành bảo sở (Thành giả lập và nơi chốn đích thực). Có lẽ bởi Cùng tử dụ và Kế châu dụ về phương diện ý nghĩa khá giống với Y châu dụ, đều khẳng định món châu ngọc quý giá sẵn có trong mỗi người, tượng trưng cho Phật tính bản nhiên. Còn Y tử dụ lại khá giống với Hỏa trạch dụ, đều khẳng định người cha vì thương các con nên bày phương tiện để các con thoát được hiểm nạn, bình an trở về với Phật tính của mình.
Thí dụ Hỏa trạch tam xa kể về người cha vốn là một Trưởng giả giàu có vì muốn cứu các con đang mải miết chơi đùa trong ngôi nhà lửa hừng hực nên phải mượn ba loại xe: Xe dê, xe hươu và xe trâu để ngoài cửa, dẫn dụ cho chúng vì thích đồ chơi đó mà chạy ra khỏi nhà lửa, thoát chết. Đến khi chúng ra khỏi nhà lửa, người cha chỉ cho tất cả chúng một loại Xe Trâu Trắng. Ba loại xe ban đầu dụ cho Tam thừa giáo. Xe Trâu Trắng dụ cho Nhất thừa giáo.

Thí dụ Nhất vũ tam thảo là nói về một trận mưa cùng lúc tuôn xuống ở mỗi lần, nhưng cây cỏ vì những điều kiện khác nhau nên chia làm ba loại: To, trung bình và nhỏ đều được thấm nhuần. Có điều, cả ba loại đều thỏa mãn với nước mưa thấm nhuần, không thấy có sự khác biệt nào. Giáo pháp của Phật cũng vậy. Chỉ có Nhất thừa, nhưng vì chúng sinh không biết nên giả đặt tên Tam thừa: Nhị thừa (Thinh Văn, Duyên Giác), Bồ tát và Phật thừa. Tam thừa ở đây khác với Tam thừa trong Thí dụ trên nhưng về cơ bản, nghĩa vẫn không khác. 

Thí dụ Y trung vong bảo kể về một gã nghèo cùng dù đã được người bạn thương tình cho một viên minh châu quý, gói trong chéo áo vào lần gặp gỡ nọ, nhưng vì say rượu ngủ quên, vì sự sống bức bách, gã cứ mải miết lang bạc kiếm sống hết nơi này đến nơi khác với kiếp nghèo, mà không hề hay biết trong chéo áo sẵn viên châu quý. Đợi lúc người bạn gặp lại, chỉ rõ, gã mới nhận ra. Dụ này dùng để nói đến Phật tính sẵn có trong mỗi loài. Song, vì mê mờ, chìm đắm, chúng sinh không ý thức được, Phật phải chỉ cho. 

Hóa thành dụ kể về người thầy giỏi vì thương mọi người mệt mỏi, có ý thoái lui trên con đường tìm đến bảo thành nên hóa ra thành quách tạm để chúng nghỉ ngơi. Đến khi thấy chúng khỏe mạnh hơn, vui vẻ hơn và bắt đầu đắm chấp thành biến hóa tạm thời đó, người thầy phải nói sự thực. Để cuối cùng chúng đều hồ hởi đi tiếp đến Bảo sở - Cõi báu đích thực. Dụ này cũng nói về việc ban đầu vì thương chúng sinh nên Phật phương tiện nói giáo pháp Tam thừa, đến khi hợp thời, hợp nghi, Phật mới chỉ rõ Thật pháp.

Về cơ bản, ý nghĩa của bốn dụ được dẫn ra ở trên đều thống nhất. Thống nhất với bản thân các thí dụ, và thống nhất với tư tưởng cơ bản Ẩn Thật Hiển Quyền và Quy Tam Vu Nhất ở trên.
3.1.3. Nhân vật tiêu biểu của Kinh Pháp Hoa
Phật Đa Bảo ở phẩm Hiện bảo tháp thứ 11. Phật Đa Bảo ở đây thuộc Hiển giáo. Đa Bảo là Phật quá khứ, biểu trưng cho Phật bản thể, nếu nói theo thuật ngữ của các nhà Pháp Hoa học thì ông thuộc thế giới Bản môn, Phật Thích Ca Mâu Ni thuộc thế giới Tích môn, tức là Phật diệu dụng. Hình ảnh Phật Đa Bảo cùng bảo tháp hiện lên khi Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh Pháp Hoa thể hiện hai ý nghĩa chính. Thứ nhất, khẳng định rằng Phật Bản môn và Phật Tích môn, tức bản thể và diệu dụng không phải một, không phải khác, không phải quá khứ, không phải hiện tại, không đến đi sinh diệt bao giờ... Thứ hai, khẳng định rằng giáo pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni giảng giải cũng là giáo pháp của Phật Đa Bảo giảng giải, không có sự khác biệt giữa Bản môn và Tích môn, nghĩa là tất cả đều là Nhất thừa, xưa nay vẫn vậy…
Bồ tát Dược Vương đốt tay xuất hiện trong phẩm Dược vương bồ tát bản sự thứ 23. Ở đây tác giả mượn việc Bồ tát Dược Vương đốt thân, đốt tay cúng dường Phật nhưng từ việc làm đó có vô số thính chúng đạt đạo để ví việc Thiền sư Từ Đạo Hạnh dùng các thuật để chửa bệnh cho mọi người trong xã hội đương thời.

Bồ tát Quan Âm cứu nạn xuất hiện ở phẩm Phổ môn thứ 25. Trong kinh Pháp Hoa, Bồ tát Quan Thế Âm có 33 hóa thân “Phật bảo bồ tát Vô Tận Ý rằng: Thiện nam tử! Nếu có chúng sinh nào đáng dùng thân Phật để độ thoát thì Bồ tát Quan Thế Âm liền hiện thân Phật mà vì chúng nói pháp... Người đáng dùng thân con gái của Trưởng giả, Cư sĩ, Tể quan, Bà la môn để độ thoát thì liền hiện thân con gái mà vì chúng nói pháp”.  Thế nên, trong hệ thống văn bia hai thời Lý – Trần, tượng Bồ tát Quan Thế Âm hoặc trong hình dạng thông thường, hoặc trong hình dạng ngàn tay ngàn mắt được thờ chính trong bảo điện của các chùa Diên Phúc ở thôn Cổ Việt thời Lý, Viện Diên Phúc và chùa Sùng Nghiêm núi Vân Lỗi thời Trần bên cạnh tượng Quan Thế Âm của chùa Đại Bi Diên Minh, tượng Quan Âm trong bia tháp Viên Thông thời Trần.
Kết hợp với việc Trì tụng kinh Pháp Hoa suốt sáu năm ròng của Thiền sư Từ Đạo Hạnh trong văn bia chuông chùa Thiên Phúc, việc giảng giải kinh Pháp Hoa trong ngày lễ Khánh thành chùa của văn bia chùa Sùng Nghiêm Diên Thánh thời Lý và việc biên soạn tác phẩm Pháp Hoa kinh khoa sớ của Thiền sư Pháp Loa trong văn bia tháp Viên Thông Thanh Mai thời Trần, quả thật hệ thống văn bia thời Lý – Trần đã góp phần không nhỏ trong việc minh chứng cho sự thịnh hành của giáo điển Pháp Hoa trong đời sống Phật giáo và xã hội đương thời. 

3.2. Kinh Hoa Nghiêm trong văn bia thời Lý – Trần

Có 3 vấn đề cần tìm hiểu về giáo điển này ở đây: Thứ nhất là Tư tưởng chủ đạo của kinh Hoa Nghiêm; Thứ hai là Thí dụ điển hình của kinh Hoa Nghiêm; Thứ ba là Việc giảng giải, vận dụng kinh điển Hoa Nghiêm.
3.2.1. Tư tưởng chủ đạo của kinh Hoa Nghiêm
Tư tưởng chủ đạo của kinh Hoa Nghiêm được thể hiện trong hệ thống văn bia thời Lý – Trần rõ nhất là tư tưởng “Pháp giới vô ngại”, được thể hiện bằng nhiều thuật ngữ khác nhau. Về phương diện Lý, có các thuật ngữ: Thái Không, Chân Không, Thể, Diệu Lý, Phật Tính, Đạo, Tịnh Giác Tính, Thực Tướng, Diệu Thể, Chí Diệu, Nhất Hư, Chân Như, Tự Nhiên Tính, Chí Chân, Nhất Chân, Chí Nhất … Về phương diện Sự thì có: Vạn Hữu, Vạn, Vạn Tượng, Dụng, Đại Dụng, Diệu Hữu, Vật, Vọng Cảnh… Ở đây xin giới thiệu ba thuật ngữ được dùng nhiều nhất:
Một là Chân Không Diệu Hữu. Chân Không (Cái ‘Không’ chân thật, cái ‘Không’ rốt ráo, chính là thuật ngữ cơ bản dùng để diễn tả Bản thể, Lý tính. ‘Diệu Hữu’ (Cái ‘Có’ mầu nhiệm, là thuật ngữ cơ bản dùng để diễn tả phương diện Dụng của Bản thể. Nghĩa là ‘Không’ và ‘Hữu’ của giáo điển Hoa Nghiêm không phải là cái ‘Không’ trống rỗng, không có gì, cũng không phải là cái ‘Có’ thông dụng, có cái gì, theo góc nhìn của tri thức, tư duy. Ở đây ‘Không’ và ‘Hữu’ cần được nhìn nhận từ góc độ thực nghiệm tâm linh, từ phương diện trí tuệ siêu việt nên nó là Chân là Diệu. Phẩm Như Lai thập thân tướng hải của kinh Hoa Nghiêm, cũng như Văn bia chùa Báo Ân núi An Hoạch, Văn bia chùa Bảo Ninh Sùng Phúc là những minh chứng cụ thể. 
Hai là Thể - Dụng vô ngại. Bản thể và diệu dụng tương dung tương nhiếp không ngại, trong Thể có Dụng, trong Dụng có Thể. Vì vô ngại nên người ta chỉ có thể gọi nó là mầu nhiệm, tịch tịnh. Bởi nếu nhìn từ góc độ không gian, nó không ở trong, không ở ngoài, cũng không ở giữa nhưng lại có hết ở mười phương ba cõi; nếu nhìn từ góc độ thời gian, nó không thuộc quá khứ, không thuộc hiện tại, cũng không thuộc tương lai nhưng gắn liền với ba thời. Màu sắc cũng có, âm thanh cũng có nhưng lại không có màu sắc nào để nhìn ngắm, không có âm thanh nào để nghe ngóng. Song, nhờ cái lẽ vận hành vi diệu, tịch tịnh đó, mà vũ trụ vạn hữu hiện hình hiện tướng, có lớn nhỏ trong ngoài, có xuân hạ thu đông, có nhật nguyệt tinh tú, có trí ngu phàm thánh, tự nhiên tự tại theo cái vốn có của mình, thỏa cái tính bản nhiên của mình, tương dung tương nhiếp, tương tức tương nhập. Văn bia Tháp Sùng Thiện Diên Linh sẽ minh chứng sống động cho tư tưởng này của hầu hết các phẩm kinh Hoa Nghiêm.
Ba là Một – Nhiều vô ngại. Chính là tư tưởng Một là Tất cả, Tất cả là Một. Nghĩa là trong Một có Tất cả, trong Tất cả có Một, tương dung tương nhiếp, viên dung vô ngại. Vì không nhận chân được triết lý Một là Tất cả, Tất cả là Một này nên có sự khác biệt của lục thú cửu lưu, thánh hiền ngu phu… trong thế giới hiện tượng này. Văn bia chùa Linh Xứng núi Ngưỡng Sơn, Văn bia chùa Sùng Nghiêm Diên Thánh thời Lý, Văn bia chùa Thiệu Long thời Trần là những minh chứng cụ thể. Phẩm Như Lai Thập Thân tướng hải, phẩm Nhập pháp giới… của kinh Hoa Nghiêm đều thể hiện tư tưởng này.

3.2.2. Thí dụ điển hình của kinh Hoa Nghiêm

Có ba thí dụ điển hình nhất trong kinh Hoa Nghiêm được thể hiện ở đây. Cả ba đều nhằm diễn tả một cách cụ thể tư tưởng Pháp giới Vô ngại điển hình trong kinh Hoa Nghiêm.
- Thí dụ Pháp giới – sợi lông. Tức là chỉ cả pháp giới rộng lớn mầu nhiệm được chứa đựng trong một sợi lông mà không hề bị trở ngại gì. Thí dụ này có thể tìm thấy trong phẩm Phật bất tư nghị của kinh Hoa Nghiêm. Văn bia chùa Minh Tịnh ghi nhận về dụ này.
- Thí dụ Hoa tạng giới – Hạt bụi. Ý nghĩa của dụ này cũng tương tự thí dụ trên, nghĩa là đem cả cõi nước Hoa Tạng đặt trong một hạt bụi, hạt bụi không vì thế mà to ra, cõi nước cũng không vì thế mà bị thu hẹp, mọi sự hiện hữu trong cõi nước này cũng không hề có sự thay đổi nào. Phẩm Hoa tạng thế giới trong kinh Hoa Nghiêm, Minh văn chuông chùa Thiên Phúc đều nhắc đến thí dụ này.

- Thí dụ Tu Di – Hạt cải. Cũng có nghĩa là đem một vật vô cùng lớn với tất cả những thứ liên đới để vào trong một vật vô cùng nhỏ, mà cả hai không bị thay đổi, không bị ảnh hưởng gì. Văn bia chùa Thiệu Long thời Trần ghi nhận cụ thể về dụ này. Cụm từ này sử dụng chính thức trong phẩm Bất tư nghì của kinh Duy Ma Cật. Thí dụ này cũng nhằm diễn tả triết lý Viên dung vô ngại của giáo điển Hoa Nghiêm. Bởi kinh Duy Ma Cật thường được coi là một hình thức tóm lược tinh thần giáo điển Hoa Nghiêm. Hơn nữa, trong kinh điển Hoa Nghiêm cũng thường dùng hình ảnh núi Tu Di, hạt bụi, lỗ chân lông... như các phẩm kinh đã được nếu trên để diễn tả cùng một ý nghĩa này. 
3.2.3. Việc diễn giải, vận dụng kinh Hoa Nghiêm
Việc này được ghi nhận một cách cụ thể trong Văn bia tháp Viên Thông Thanh Mai.

Thứ nhất là Việc diễn giải kinh Hoa Nghiêm. Thời gian thuyết giảng: Suốt 20 năm. Người thuyết giảng: Tổ sư Pháp Loa. Thính chúng nghe giảng: Chủ thể là hoàng thân quốc thích nhà Trần, ngoài ra có đến hàng ngàn người tham dự trong pháp hội Hoa Nghiêm. Nghĩa là mọi thành phần xã hội thời Trần đều được nghe kinh này. Tính phổ cập của giáo điển Hoa Nghiêm không hề nhỏ. Nội dung thuyết giảng: Không chỉ ý nghĩa cốt yếu của kinh, mà lần lượt các phẩm, các hội được giảng giải liên tục, tiếp nối và lặp lại nhiều lần. 
Thứ hai là Việc vận dụng kinh Hoa Nghiêm.Việc vận dụng kinh Hoa Nghiêm được Văn bia tháp Viên Thông Thanh Mai ghi nhận mà chúng tôi chọn nghiên cứu ở đây chính là việc truyền thụ giới Bồ tát. Vì kinh Hoa Nghiêm phần lớn là nói về hạnh nguyện của Bồ tát, người nói đa phần là Bồ tát, Phật chỉ đóng vai trò khơi gợi, hỏi han, khích lệ. Việc truyền giới ở đây gồm bốn hình thức: Truyền thụ giới Bồ tát cùng giới Thinh văn; Truyền thụ giới Bồ tát xuất gia và giới Bồ tát tại gia; Truyền thụ Bồ tát tâm giới; Truyền thụ Bồ tát giới cùng lễ Quán đỉnh. 

CHƯƠNG IV. TƯƠNG QUAN TAM GIÁO QUA VĂN BIA THỜI LÝ – TRẦN
Tương quan Tam giáo được ghi nhận trong hệ thống tư liệu văn bia thời Lý – Trần tuy không đầy đủ, trọn vẹn và cũng không mang tính chuyên biệt nhưng cũng phần nào thể hiện được các yếu tố văn hóa tư tưởng vốn được xây dựng trên nền tảng Phật giáo thịnh hành đương thời. Có mấy điểm cần được tìm hiểu trong chương này: Thứ nhất là Tương quan Tam giáo từ góc độ văn hóa; Thứ hai là Tương quan Tam giáo từ góc độ tư tưởng.  

4.1. Tương quan Tam giáo từ góc độ văn hóa
4.1.1. Nho gia – Tu sĩ: Tác giả của những văn bia chùa – tháp
- Nho gia nhiều hơn Tu sĩ. Trong số 13 văn bản  thời Lý, ngoài văn bản thứ 13 không xác định được tác giả, và tác giả Thích Pháp Bảo của văn bản thứ 6 vẫn còn nghi vấn thì có 7 tác giả là Nho gia, 4 tác giả là Tu sĩ. Trong số 15 văn bản thời Trần, có 3 văn bản không xác định được tác giả, số còn lại thì có 3 tác giả là Tu sĩ, 9 tác giả là Nho gia. Tuy vậy, Nho gia hay Tu sĩ đều cùng viết về một đề tài Chùa – Tháp Phật giáo, có những nhận định chung về Phật giáo bên cạnh sự lồng ghép yếu tố Nho gia. Tính tương quan Tam giáo (Nhị giáo) được thể hiện là vậy.

- Những tác giả Nho gia và Tu sĩ này có thể nói là những người thành công trong việc học tập qua các kỳ thi cử của Nho giáo và Phật giáo nói riêng, Tam giáo nói chung do nhà nước tổ chức. 
- Những tác giả Nho gia và Tu sĩ này hầu hết là những người giữ các trọng trách trong Phật giáo và xã hội.

4.1.2. Nho gia – Tu sĩ: Tác giả của những công trình chùa – tháp
- Hầu hết các công trình Chùa – Tháp đều do quan lại, hoàng thân quốc thích, tu sĩ đứng ra xây dựng. Điều đó cũng có nghĩa là người học Nho hay người học Phật đều có chung một hạnh nguyện là xây dựng công trình Phật giáo, cụ thể là chùa – tháp. 
- Nho gia hay Phật gia tiến hành việc xây dựng chùa – tháp chính là để tri ân, báo ân. Trong Phật giáo có nói đến bốn ân đức mà mỗi người đều phải biết đền đáp, báo đáp: Một là ân Quốc gia, hai là ân Tam Bảo, ba là ân Cha mẹ, bốn là ân dân tộc. Trong bốn ân đức này, về mặt chữ nghĩa thì nhà Nho đã tìm thấy ba ân phải đền, nhưng về mặt nội hàm thì Nho gia cũng phải đền đáp cả bốn ân. Vì Quốc gia, cha mẹ, dân tộc đã thuộc phạm vi Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ của nhà Nho, còn Tam Bảo nếu nhìn từ phương diện tự thân Tam Bảo thì tính giác (Phật bảo), con đường tìm đến tính giác (Pháp bảo), người tìm đến tính giác (Tăng bảo) thuộc phạm vi Tu thân của mỗi nhà Nho.
- Nho gia, Tu sĩ, Đạo sĩ giao lưu mật thiết với nhau trong lĩnh vực tôn giáo và xã hội. Ví dụ, Thái úy Lý Thường Kiệt không chỉ giao lưu thân thiết với Thiền sư Pháp Bảo, tác giả viết văn bia các chùa Linh Xứng, Sùng Nghiêm Diên Thánh trong công việc quản trị dân chúng vùng Thanh Hóa cũng như việc hoằng truyền Phật giáo trong vùng này, mà còn giao lưu thân thiết với Thiền sư Mãn Giác – người chọn địa điểm cho sự hiện hữu của ngôi chùa Linh Xứng, Thiền sư Pháp Dung (Đạo Dung)- người xây dựng lại chùa Hương Nghiêm núi Càn Ni...
4.2. Tương quan Tam giáo từ góc độ tư tưởng

4.2.1. Nhận thức về đạo vận hành của vũ trụ nhân sinh
- Chủ yếu dựa trên ba hệ thống giáo điển: Pháp Hoa, Hoa Nghiêm của Phật giáo; Dịch truyện với «Dịch có Thái Cực sinh ra lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh ra tứ tượng, tứ tượng sinh ra bát quái… » của Nho giáo. Đạo đức kinh với «Không là gọi cái bản thủy của trời đất, Có là gọi mẹ sinh ra muôn vật. Cho nên tự thường đặt vào chỗ Không là để xét cái thể vi diệu của nó, tự thường đặt vào chỗ Có là để xét cái dụng vô biên của nó. Hai cái đó (Không và Có) cũng từ đạo ra mà khác tên, đều là huyền diệu. Huyền diệu rồi lại thêm huyền diệu, đó là cửa của mọi biến hóa kỳ diệu» của Đạo giáo.

- Đạo vận hành của vũ trụ nhân sinh được nhìn nhận từ góc độ tuyệt đối. Tất cả các tác giả trên đều thừa nhận rằng, trời đất vạn vật đều vận hành theo một lẽ vi diệu, khó nghĩ, khôn bàn, vượt trên nhận thức, tư duy, lý trí thông thường, và tạm gọi cho nó một cái tên là Đạo, là Phật tính... Nói chung, nó gồm có hai phần bản thể và tướng dụng. Bản thể của nó là Chân Không, không hình tướng, không ngôn ngữ, không âm thanh… nhưng về tướng dụng, Đạo đó là Diệu Hữu, có tất cả, từ âm dương ngũ hành đến con người và vạn vật…
- Đạo vận hành của vũ trụ nhân sinh được nhìn từ góc độ tương đối. Có thể nói, vì hình tướng và công dụng của bản thể vũ trụ nhân sinh là vi diệu, nên con người khó nhận định chuẩn xác về đạo vận hành tự nhiên như nhiên của chúng. Nghĩa là con người và vạn vật khó nhận thức được lẽ duyên sinh duyên diệt nhiệm mầu của hai mặt vũ trụ nhân sinh, không hiểu vì sao có sự hơn thua, được mất, trí ngu, thánh phàm… cũng không hiểu vì sao có trời đất, trăng sao, bốn mùa lạnh nóng, sáng tối, ngày đêm... Thế là con người và vạn vật bắt đầu phân biệt, rồi bám giữ, rồi hành động để thỏa mãn cái nhìn nhị kiến đó. Hậu quả là con người và vạn vật đã đang và sẽ tự đắm chìm, trôi lăn trong khổ đau khôn cùng.

4.2.2. Nhận thức về vai trò của Tam giáo 
- Sự xuất hiện của Phật - Thánh không phải là ngẫu nhiên, mà là theo chu kỳ nhất định từ đạo vận hành của trời đất.

- Phật và Thánh là người thấu tỏ bản thể chân không và tướng dụng vi diệu của đạo vận hành của trời đất vạn vật.

- Vai trò chung của Phật và Thánh. Phật và Thánh ra đời cốt yếu là để chỉ rõ chúng sinh thấy được Đạo, Phật tính sẵn có nơi tự thân. Nó vốn mầu nhiệm, khó hiểu khôn bàn, đủ cả công dụng, hình tướng vi diệu. Nhưng không phải chỉ dùng một phương pháp chỉ dạy, mà dùng nhiều phương pháp, nhiều hình thức chỉ dạy khác nhau. Chính vì thế, sự hiện hữu của ngôi Chùa, ngôi Quán, Văn miếu, sự hiện hữu của Kinh, Luật, Luận của Phật, Nho, Đạo, sự hiện hữu của Tu sĩ, Đạo sĩ, Nho sĩ trong đời đều là những phương tiện quyền xảo của Phật và Thánh đối với tôn giáo nói riêng, xã hội nói chung.

- Vai trò của giáo điển Phật – Đạo – Nho. Thời Lý, các tác giả là Nho gia chưa phân định một cách rạch ròi vai trò của giáo điển Phật – Nho, mà họ thường lồng ghép nhuần nhị giáo điển hai giáo để rồi khẳng định tính thống nhất hài hòa của chúng. Thời Trần, các tác giả là Nho gia như Trương Hán Siêu, Phạm Sư Mạnh, Đỗ Nguyên Chương, Hồ Tông Thốc… thì ý thức rõ ràng hơn vai trò của từng giáo lý, cũng như ý thức đầy đủ hơn tư cách Nho gia với nhiệm vụ hoằng truyền đạo Khổng – Mạnh của mình.
KẾT LUẬN
1. Văn bia thời Lý – Trần hiện còn tuy không nhiều như các đời sau, thời Lý chỉ còn 18 văn bản, thời Trần có 44 văn bản. Song những văn bản liên quan đến đề tài nghiên cứu của luận án thì gồm 13 văn bản thời Lý, 15 văn bản thời Trần. Trong 13 văn bản thời Lý có 10 văn bản chùa, 1 văn bản ở tháp, 1 ma nhai và 1 mộ chí. Thời Trần, có 12 văn bản chùa, 3 văn bản tháp. Đây là những tư liệu có nhiều giá trị đối với mọi lĩnh vực của hai thời Lý – Trần, nhưng chủ yếu vẫn là Phật giáo. Bởi hầu hết chúng đều là những văn bản liên quan đến công trình của Phật giáo. Do vậy, bên cạnh việc sưu tầm nghiên cứu văn bia thời kỳ này từ góc độ văn bản học, việc ghi nhận các yếu tố văn hóa tư tưởng Phật giáo trong hệ thống văn bia Lý – Trần cũng đã được nhiều học giả xưa nay lưu tâm thực hiện. Dẫu vậy, các công trình nghiên cứu ấy hoặc chỉ giới thiệu sơ lược về yếu tố văn hóa tư tưởng Phật giáo có trong văn bia Lý – Trần, hoặc chỉ trích dẫn một số văn bia thời kỳ này nhằm ghi nhận một vài yếu tố văn hóa tư tưởng Phật giáo, Tam giáo. Chưa có công trình nào nghiên cứu trọn vẹn các yếu tố văn hóa tư tưởng Phật giáo trong toàn bộ hệ thống văn bia Lý – Trần. 

Luận án chọn nghiên cứu yếu tố văn hóa tư tưởng Phật giáo trong phạm vi tôn giáo, cụ thể là không gian thực hành tôn giáo (chùa - tháp), việc thực hành tôn giáo (lễ hội), giáo điển, lý thuyết cơ bản của tôn giáo (kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm) và sức ảnh hưởng của văn hóa tư tưởng Phật giáo đối với đời sống xã hội và tôn giáo hiện thời (Tam giáo). Việc làm này nhằm góp phần làm sáng tỏ giá trị cụ thể vốn có của văn bia thời Lý – Trần.

2. Về yếu tố văn hóa, luận án đề cập đến hai phần: Văn hóa vật thể là chùa tháp và văn hóa phi vật thể - Lễ hội với đầy đủ những yếu tố liên đới.

Về chùa – tháp, luận án đề cập đến không gian hiện hữu của những công trình kiến trúc này. Không gian bao gồm bốn hướng xung quanh chùa, tức nơi tựa hướng của công trình, thuộc không gian phụ, khẳng định yếu tố phong thủy. Không gian chính của Chùa thì chủ yếu là thắng tích cổ với những dấu ấn Phật, Thiền sư, Vua chúa, Tổ tiên đặc biệt, hoặc là thắng cảnh với những đặc sản và những địa thế núi sông phù hợp với sự hiện hữu của công trình kiến trúc thiêng liêng. Bảo tháp của chùa thường được nằm ở trước, sau, đăng đối với Phật điện chùa, tôn thêm nét trang nghiêm và linh thiêng cho chùa. 

Về bố cục, hình dáng bên ngoài bên trong của những kiến trúc đó khá bề thế, và giàu ý nghĩa Phật giáo. Như kiểu kiến trúc chùa tháp lấy Phật điện làm trung tâm, kiểu chữ Tam với đủ Tiền đường, Phật điện và hậu tổ đối với chùa, ảnh hưởng sâu đậm kiến trúc chùa tháp Ấn Độ nhưng cũng ghi dấu được nét Phật giáo Trung Hoa ở kiến trúc mái chùa và kiểu thờ chư tổ sư; kiểu tháp vuông với nền đá, đá gạch kèm theo lan can, cửa mở bốn hướng ở chân tháp, gạch ở thân tháp nhiều tầng là ảnh hưởng chất Ấn nhưng có diềm rõ cho các tầng là ảnh hưởng kiến trúc tháp canh Trung Hoa, đỉnh tháp là hình tháp thu nhỏ hoặc búp sen, hoặc tiên nữ bưng mâm ngọc… 

Về cách bài trí bên trong của các kiến trúc, Phật điện và bảo tháp thờ xá lợi Phật thì có đủ các hình tượng Phật, Bồ tát, La Hán, Long Thần Hộ Pháp cũng như hệ thống bích họa, phù điêu với những đề tài tiền thân, hiện thân Phật Thích Ca hay nhân quả báo ứng, hạnh nguyện độ sinh của Phật – Bồ tát – La Hán… vừa tinh xảo vừa sống động vốn hiện hữu trong Phật giáo Ấn từ nguyên thủy đến thời kỳ thịnh hành của Phật giáo Đại thừa, trong đó có cả Mật thừa. Nhưng vì thuộc thời kỳ Thiền tông thịnh hành nên bài trí bên trong chùa tháp vẫn thường là nhẹ nhàng, đơn giản, không rờm rà, không nhiều tượng, thể hiện rõ tinh thần coi trọng việc tu tập thực nghiệm hơn là hình thức tôn giáo.

Về chức năng cơ bản, các công trình kiến trúc chùa, tháp thời Lý – Trần không chỉ đầy đủ những giá trị vốn có trong ngôi nhà Phật giáo mà còn ghi dấu tinh thần Phật giáo Việt đương thời. Đó là tinh thần chọn lọc, tiếp thu và chuyển hóa, thậm chí là triển khai những giá trị đó một cách cụ thể, chi tiết, để có thể kế thừa truyền bá tinh thần nền tảng của Phật giáo Ấn – Hoa, trong đó chủ yếu vẫn là Ấn, trang nghiêm cho cảnh sắc đất Việt, khiến nước Việt không khác gì những cõi nước thanh tịnh, an lạc ở đất Ấn, ở cõi trời…, đồng thời cũng làm nơi chốn tu học Phúc – Tuệ của người con Phật, cảnh tỉnh mình người, hầu thành tựu sự giác ngộ cho bản thân và muôn loài, lấy đó đền đáp bốn ơn đức lớn: Tam Bảo, Quốc Gia, Cha Mẹ và Dân Tộc.

3. Văn hóa phi vật thể được thể hiện trong văn bia Lý – Trần chủ yếu là những lễ - hội được tổ chức gắn liền với những công trình kiến trúc chùa, tháp trên. Có rất nhiều loại hình lễ - hội khác nhau trong nhà Phật với ý nghĩa cơ bản là bày tỏ lòng tôn kính của cá nhân hay tập thể đối với Tam Bảo: Phật – Pháp – Tăng bằng sự tướng và lý niệm. 

Về bố cục cơ bản, một lễ - hội thời Lý – Trần diễn ra khá tương đồng với lễ - hội thời kỳ Phật giáo nguyên thủy tại Ấn Độ. Thường gồm các phần cúng dường tứ sự lên Phật và chư Tăng, thuyết giảng kinh điển, bố thí người nghèo thiếu, đồng thời hướng lời chúc tụng đến cá nhân, xã hội và vạn loại.
Về loại hình lễ - hội, có thể tóm thâu lễ - hội Phật giáo thời Lý – Trần vào bốn loại: Một là lễ - hội thiết lập tứ chúng, hai là lễ hội kỷ niệm, ba là lễ- hội cầu nguyện, bốn là lễ - hội khánh tán. 

Lễ hội thiết lập tứ chúng là lễ hội xác nhận tính chính danh của người học Phật, gồm có người xuất gia và người tại gia. Đi kèm với mỗi loại danh xưng cho đệ tử Phật là giới luật tương xứng. Ví dụ giới luật cho người xuất gia gồm Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Thức xoa ma na, Sa di, Sa di, giới luật cho người tại gia gồm Cư sĩ nam, Cư sĩ nữ, giới luật chung cho người xuất gia và tại gia là Bồ tát giới... 

Lễ- hội Kỷ niệm là loại lễ hội nhằm tưởng nhớ, ghi dấu, tri ân công đức, hạnh nguyện của một vị Phật, Bồ tát, La Hán mà sự hiện hữu ảnh hưởng đến mọi người trong nhiều đời. Đặc điểm của loại hình lễ - hội này là thời gian cố định theo chu kỳ thời gian nhất định. Tiêu biểu nhất là Đại lễ Phật Đản mùng tám tháng tư và Đại lễ Vu Lan rằm tháng bảy âm lịch. 

Lễ - hội Cầu nguyện thì ngoài cầu mưa, cầu an, cầu tạnh, cầu siêu ở hai Đại lễ Phật Đản, Vu Lan trên, hai thời Lý – Trần thường xuyên tổ chức những lễ - hội này vào các dịp khác nhau khi cần, đặc biệt là ở thời kỳ suy thoái của các triều đại, thiên tai nhân họa thường xuyên xảy ra. Đáng kể nhất của loại hình lễ - hội này là Nhân Vương hội, Quảng Chiếu đăng hội, những lễ hội ghi đậm tinh thần Chân không diệu hữu của Phật giáo nguyên thỉ và Đại thừa. 

Lễ - hội Khánh tán được tổ chức sau khi hoàn tất các Phật sự như xây chùa, đúc chuông, dựng tháp, tạc tượng, in kinh… nhằm ca ngợi, tán thán, chúc mừng công đức to lớn của những việc làm trên. Có thể kể các lễ - hội tiêu biểu như khánh thành, Thiên Phật hội, Chuyển Đại tạng kinh. 
4. Về tư tưởng, giáo điển Pháp Hoa, Hoa Nghiêm chính là giáo điển thể hiện những tư tưởng chính yếu của Phật giáo nói chung, Phật giáo Việt thời Lý - Trần nói riêng. Văn bia thời Lý – Trần có đề cập hoặc sâu rộng, hoặc đơn giản, hoặc nhiều hoặc ít tư tưởng hai kinh điển trên ở không chỉ phần bài ký, gồm: Phần đầu văn bia mà hầu hết các nhà nghiên cứu văn bia thường gọi là phần duyên khởi, phần mô tả tiểu sử tu học của người học Phật dưới danh nghĩa là người đứng ra xây dựng chùa tháp, đúc tạo chuông tượng, mà còn ở phần minh văn, tức là phần trình bày tóm lược lại toàn bộ nội dung bài ký.

Giáo điển Pháp Hoa, Hoa Nghiêm không chỉ được thể hiện ở câu văn mang tính triết lý tiêu biểu như Ẩn thực hiển quyền, Quy tam vu nhất của Pháp Hoa, Pháp giới vô ngại, Chân Không Diệu Hữu, Thể Dụng vô ngại, Một Nhiều vô ngại của Hoa Nghiêm, mà còn được thể hiện ở những Thí dụ cụ thể như: Bảy thí dụ đặc sắc: Hỏa trạch dụ, Dược thảo dụ, Hóa thành dụ, Y châu dụ… của Pháp Hoa, Pháp giới – sợi lông, Hoa tạng giới – hạt bụi, Tu di – hạt cải của Hoa Nghiêm; thể hiện ở hình ảnh các vị Phật, Bồ tát tiêu biểu trong các kinh điển đó như Phật Thích Ca, Phật Đa Bảo, Bồ tát Di Lặc, Bồ tát Dược Vương, Bồ tát Quan Thế Âm với những câu chuyện liên quan đến họ vô cùng sống động và nổi bật. Lại còn có cả những tác phẩm chú thích, sớ giải mang tính giáo khoa, đậm chất Thiền học đương thời của các giáo điển ấy, cũng như việc giảng giải sâu rộng những giáo điển ấy, vận dụng tinh thần giáo điển ấy vào việc truyền thụ Bồ tát giới cho mọi thành phần xã hội… cũng được ghi nhận tương đối rõ ràng trong hệ thống văn bia trên. 

Các tác giả của những văn bia ghi nhận về tư tưởng này không chỉ có Tu sĩ Phật giáo, mà còn có cả những Nho gia cự phách giữ chức vụ quan trọng trong triều đình Lý – Trần, thậm chí số lượng tác giả Nho gia còn vượt trội hơn số lượng tác giả Phật gia. Điều này chứng minh rằng Pháp Hoa, Hoa Nghiêm là những tư tưởng nền tảng và phổ cập của Phật giáo Lý – Trần. Chúng không chỉ được giảng giải, học hiểu, chú thích sâu rộng trong nội bộ Phật giáo, mà còn được nghiên tầm, vận dụng một cách nhuần nhị, sống động trong giới tri thức đương thời. Hơn thế nữa, giáo điển Pháp Hoa – Hoa nghiêm còn được chính thức đưa vào trong hệ thống kinh điển thi cử trong các kỳ thi chuyên khoa Phật giáo giành cho không chỉ người xuất gia mà còn cho người tại gia của hai triều đại Lý – Trần. 
5. Tương quan Tam giáo là một hiện tượng văn hóa và tư tưởng đáng được ghi nhận trong hệ thống văn bia thời Lý – Trần. Nó cho ta một bức tranh tương đối rõ ràng và sâu sắc. Về góc độ văn hóa, tương quan Tam giáo thể hiện ở sự hiện hữu của các tác giả văn bia. Họ dù là Nho gia hay Tu sĩ đều học thông, đỗ đạt và giữ những trọng trách lớn trong tôn giáo và trong xã hội nhưng đều khẳng định giá trị của công trình Phật giáo nói riêng và giáo điển Phật giáo, người học Phật nói chung. Tương quan Tam giáo còn thể hiện ở tác giả của những công trình chùa – tháp. Hầu hết họ là quan lại, hoàng thân quốc thích, tu sĩ cấp cao trong tôn giáo Phật giáo, Nho giáo và xã hội Việt. Họ tìm hiểu Tam giáo, giao lưu với nhau, cùng nhau làm nên những công trình Phật giáo với cùng một mục đích đem lại sự tốt đẹp cho cá nhân và xã hội mà với tinh thần tự độ độ tha hay tu tề trị bình của Phật – Nho làm nền tảng.

Về góc độ tư tưởng, tương quan Tam giáo trong văn bia thời Lý – Trần thể hiện ở yếu tố triết lý về đạo vận hành của nhân sinh và vũ trụ từ góc độ tuyệt đối đến góc độ tương đối. Triết lý đó được bắt nguồn từ giáo điển Pháp Hoa, Hoa Nghiêm của Phật giáo, Dịch, rộng ra là Tứ thư, Ngũ kinh của Nho giáo, Đạo đức kinh, Nam hoa kinh của Đạo giáo. Còn thể hiện ở nhận thức, đánh giá vai trò của các giáo chủ Tam giáo: Phật – Thánh. Họ xuất hiện ở đời theo một chu kỳ nhất định, họ thấu tỏ đạo vận hành của nhân sinh vũ trụ, họ dùng nhiều phương pháp khác nhau để chỉ cho mọi người, mọi loài cùng thấu tỏ như họ, vượt thoát những chấp chặt, bám víu, phân biệt, đạt đến sự giải thoát an lạc. Còn thể hiện ở nhận thức, khẳng định vai trò cụ thể của từng giáo điển Phật – Đạo – Nho. Nho thuộc phương diện thế gian, Đạo thuộc phương diện xuất thế, Phật hàm tàng và siêu việt cả thế gian và xuất thế gian. Cả ba phương diện ấy tựu trung vốn sẵn trong mỗi người, thế nên việc hoàn thành trách nhiệm của cá nhân với quốc gia xã hội, với gia đình dòng tộc, rộng ra là với nhân loại, hay việc tự hoàn thiện mình, tự giải thoát sinh tử luân hồi đều có thể thực hiện.

Có thể thấy, văn hóa tư tưởng Phật giáo thời Lý – Trần thể hiện trọn vẹn tinh thần dung hợp, hài hòa tất cả những giá trị tốt đẹp trong và ngoài Phật giáo. Song, sự dung hợp đó chủ yếu dựa trên nền tảng giáo điển nguyên điển của Phật giáo Ấn, phù hợp và thiết thực với đời sống tu học, đời sống thường nhật của văn hóa Việt, không sa đà vào hình thức mang tính chú giải, sớ luận, phân biệt chi li của Phật giáo Trung Hoa dù vẫn trực tiếp học hỏi giáo điển từ Hán tạng.

 Kết quả nghiên cứu này vừa góp phần làm sáng tỏ giá trị văn hóa, tư tưởng Phật giáo trong hệ thống văn bia thời Lý – Trần, vừa làm tiền đề cho những nghiên cứu sâu rộng hơn giá trị Phật giáo trong toàn bộ hệ thống văn bia Hán Nôm Việt Nam, góp phần phục dựng lại giá trị Phật giáo Việt trong ngôi nhà Phật giáo và đời sống xã hội.
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